DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG
CUỘC THI “SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG”

HUYỆN BÙ ĐĂNG LẦN THỨ VII NĂM 2015. 

	TT
	Mô hình, sản phẩm
	Tác giả
	Trường
	Giải thưởng
	Tiền thưởng

	Lứa tuổi THPT từ 16-19 tuổi: 15/7/2000-15/7/1996)

	1
	Phần mềm Times ued
	Đậu Bá Kiên
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	Đặc biệt
	1.000.000

	2
	Phần mền tiếng anh cho trẻ em
	Huỳnh Quốc Phú
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	Nhất
	800.000

	3
	Máy chế biến khoai mì khô
	Tống Thành Được
	Trường THPT Bù Đăng
	Nhì
	600.000

	4
	Máy đục lỗ (Kèm theo đĩa)
	Nguyễn Thành Phúc
	Trường THPT Thống Nhất
	Nhì
	600.000

	5
	Thiết bị ngắt điện tự động đơn giản
	Nông Văn Ba
	Trường THPT Thống Nhất
	Ba
	500.000

	6
	Tranh gạo, đậu xanh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”
	Chung Thị Lệ Quyên
	Trường THPT Thống Nhất
	Ba
	500.000

	7
	Tranh hạt cườm “Cột mốc Trường Sa”
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	 Trường THPT Bù Đăng
	KK
	300.000

	Lứa tuổi THCS từ 11-15 tuổi: 14/7/2005-15/7/2000

	8
	Tranh xé giấy "Bác Hồ với thiếu nhi"
	Nguyễn Minh Ánh
	Trường THCS Đoàn Đức Thái
	Nhất
	800.000

	9
	Phần mềm "Cách học bằng đoạn phim môn sinh học".
	Nguyễn Phước Hậu
	Trường THCS Nghĩa Trung
	Ba
	500.000

	10
	Quạt hơi nước
	Nông Sỹ Đạt
	Trường Trường TH,THCS Trần Văn Ơn
	KK
	300.000

	11
	Máy phát điện và động cơ điện dùng năng lượng xanh
	Nguyễn Công Duy
	Trường THCS Minh Hưng
	KK
	300.000

	12
	Quạt hơi nước
	Nông Sỹ Đạt
	Trường TH,THCS Trần Văn Ơn
	KK
	300.000

	Lứa tuổi tiểu học từ 6 -10 tuổi: 14/7/2009 -15/7/2005

	13
	Mô hình "Tàu cảnh sát biển"
	Trần Tấn Lộc
	Trường TH Đăng Hà
	Nhất
	800.000

	14
	Tranh len "Cha Mẹ".
	Ngô Thị Phương Vy
	Trường TH Thống Nhất
	Nhì
	600.000

	15
	Tranh gạo “Em yêu biển đảo quê em”
	Kiều Hoàng Thái Hà
	Trường Trường TH Đaknhau
	Ba
	500.000

	Tập thể xuất sắc: 500.000/ đơn vị

	1
	Trường THCS Đoàn Đức Thái
	Xuất sắc

	2
	Trường TH Đăng Hà
	Xuất sắc

	3
	Trường THPT Lê Qúy Đôn
	Xuất sắc


	TT
	Mô hình, sản phẩm
	Tác giả
	Trường
	Giải thưởng
	Ghi chú

	1
	Phần mềm Times ued
	Đậu Bá Kiên
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	Đặc biệt
	

	2
	Phần mền tiếng anh cho trẻ em
	Huỳnh Quốc Phú
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	Nhất
	

	3
	Tranh xé giấy "Bác Hồ với thiếu nhi"
	Nguyễn Minh Ánh
	Trường THCS Đoàn Đức Thái
	Nhất
	

	4
	Mô hình "Tàu cảnh sát biển"
	Trần Tấn Lộc
	Trường TH Đăng Hà
	Nhất
	

	5
	Máy chế biến khoai mì khô
	Tống Thành Được
	Trường THPT Bù Đăng
	Nhì
	

	6
	Máy đục lỗ (Kèm theo đĩa)
	Nguyễn Thành Phúc
	Trường THPT Thống Nhất
	Nhì
	

	7
	Tranh len "Cha Mẹ".
	Ngô Thị Phương Vy
	Trường TH Thống Nhất
	Nhì
	

	8
	Thiết bị ngắt điện tự động đơn giản
	Nông Văn Ba
	Trường THPT Thống Nhất
	Ba
	

	9
	Tranh gạo, đậu xanh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”
	Chung Thị Lệ Quyên
	Trường THPT Thống Nhất
	Ba
	

	10
	Tranh gạo “Em yêu biển đảo quê em”
	Kiều Hoàng Thái Hà
	Trường Trường TH Đaknhau
	Ba
	

	11
	Phần mềm "Cách học bằng đoạn phim môn sinh học".
	Nguyễn Phước Hậu
	Trường THCS Nghĩa Trung
	Ba
	

	12
	Tranh hạt cườm “Cột mốc Trường Sa”
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	 Trường THPT Bù Đăng
	KK
	

	13
	Quạt hơi nước
	Nông Sỹ Đạt
	Trường Trường TH,THCS Trần Văn Ơn
	KK
	

	14
	Máy phát điện và động cơ điện dùng năng lượng xanh
	Nguyễn Công Duy
	Trường THCS Minh Hưng
	KK
	

	15
	Quạt hơi nước
	Nông Sỹ Đạt
	Trường TH,THCS Trần Văn Ơn
	KK
	

	Tập thể xuất sắc: 500.000/ đơn vị

	1
	Trường THCS Đoàn Đức Thái
	Xuất sắc

	2
	Trường TH Đăng Hà
	Xuất sắc

	3
	Trường THPT Lê Qúy Đôn
	Xuất sắc


